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BẢNG GIÁ CHỮ KÝ SỐ EFY - CA
	
GÓI ĐĂNG KÝ
	12  (Tháng)

	24 
(Tháng)

	36 (Tháng)


	ĐK MỚI VÀ GIA HẠN 
	1.200.000

	1.600.000

	1.800.000


	XUẤT HÓA ĐƠN
	1.760.000
	2.664.000
	2.970.000



BẢNG GIÁ CHỮ KÝ SỐ VINA 

	
GÓI ĐĂNG KÝ
	12  (Tháng)

	24 
(Tháng)

	36 (Tháng)


	ĐK MỚI VÀ GIA HẠN 
	1.200.000

	1.600.000

	1.900.000


	XUẤT HÓA ĐƠN
	1.760.000
	2.664.000
	2.970.000



BẢNG GIÁ CHỮ KÝ SỐ NEWCA (0.55)
	
GÓI ĐĂNG KÝ
	12  (Tháng)

	24 
(Tháng)

	36 (Tháng)


	ĐK MỚI VÀ GIA HẠN 
	1.200.000

	1.600.000

	1.850.000


	XUẤT HÓA ĐƠN
	1.760.000
	2.664.000
	2.970.000




BẢNG GIÁ CHỮ KÝ SỐ VIETTEL 
	
GÓI ĐĂNG KÝ
	12  (Tháng)

	24 
(Tháng)

	36 (Tháng)


	ĐK MỚI VÀ GIA HẠN 
	1.200.000

	1.750.000

	2.000.000


	XUẤT HÓA ĐƠN
	1,823,000
	2,740,000
	3,112,000




BẢNG GIÁ CHỮ KÝ SỐ FPT 
	
GÓI ĐĂNG KÝ
	12  (Tháng)

	24 
(Tháng)

	36 (Tháng)


	ĐK MỚI VÀ GIA HẠN 
	1.200.000

	1.600.000

	1.850.000


	XUẤT HÓA ĐƠN
	1.760.000
	2.664.000
	2.970.000



BẢNG GIÁ CHỮ KÝ SỐ VNPT 
	
GÓI ĐĂNG KÝ
	12  (Tháng)

	24 
(Tháng)

	36 (Tháng)


	ĐK MỚI VÀ GIA HẠN 
	1.200.000

	1.700.000

	1.900.000


	XUẤT HÓA ĐƠN
	1,823,000
	2,740,000
	3,112,000
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